
2. Danh sách 2: Các sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 16021360 Nguyễn Minh Vũ 18/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 
2 17020041 Lê Quang Tuấn 30/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CAC 
3 17021258 Trần Hoàng 26/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC1 
4 17021290 Nguyễn Thành Lộc 23/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC3 
5 17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
6 17020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 
7 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 22/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC1 
8 18020107 Nguyễn Trường An 10/08/1999 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
9 18020705 Trần Ngọc Khánh 24/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
10 18020898 Đỗ Đăng Minh 30/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
11 19021148 Nguyễn Đình Bá 03/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
12 19021158 Vũ Thị Thu Hiên 17/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AE 
13 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
14 19020176 Lương Thành Công 26/08/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
15 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
16 19020027 Nguyễn Thành Minh 07/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
17 19020003 Vũ Quốc Đạt 16/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CC 
18 19020018 Trịnh Hữu Gia Phúc 13/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CC 
19 19020014 Đinh Trường Lãm 23/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CD 
20 19020159 Mã Đình Khải 04/11/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CF 
21 19020026 Nguyễn Minh Tùng 04/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CF 
22 19021399 Hoàng An 06/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
23 19021402 Lê Hoàng Anh 11/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
24 19020121 Đinh Quang Anh 23/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
25 19021427 Lê Hồng Đăng 22/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
26 19021442 Trần Nhật Duy 05/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
27 19021489 Trần Nguyễn Hoàng Nam 15/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
28 19021492 Nguyễn Xuân Nam 30/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
29 19021460 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC2 
30 19020716 Nguyễn Văn Linh 10/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
31 19020757 Đặng Đức Thắng 20/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
32 19021070 Nguyễn Trung Kiên 31/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-MCLC2 
33 19020175 Nguyễn Văn Quân 29/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-N 
34 19021361 Bàng Ngọc Tân 18/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
35 19020924 Trần Huy Hoàng 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
36 19020925 Nguyễn Huy Hoàng 22/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
37 19020952 Đào Uyên Minh 27/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
38 19020968 Hà Duy Quân 06/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
39 19020973 Trịnh Công Sơn 27/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

 

 


